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CHƯƠNG I – MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin và hình ảnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiên.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ tư duy hoặc poster giới thiệu về Khoa học tự nhiên.

	2
	Bài 2. An toàn trong phòng thực hành.
	4.3.TC1a: Nhận biết các rủi ro và biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất/thiết bị trong phòng thực hành qua hình ảnh/video.  4.3.TC1b: Thảo luận về cách xử lý các tình huống nguy hiểm.

	3
	Bài 3. Sử dụng kính lúp.
	5.1.TC1a: Nhận biết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng kính lúp và tìm cách khắc phục.  3.1.TC1a: Chụp ảnh vật mẫu qua kính lúp và chia sẻ.

	4
	Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học.
	5.1.TC1b: Đề xuất giải pháp khi gặp khó khăn trong việc điều chỉnh kính hiển vi.  3.1.TC1a: Vẽ/chụp ảnh mẫu vật quan sát được dưới kính hiển vi và lưu trữ số.

	5
	Bài 5. Đo chiều dài.
	1.3.TC1a: Ghi chép và lưu trữ dữ liệu đo đạc (chiều dài) vào bảng/biểu đồ số.  5.2.TC1a: Lựa chọn công cụ đo phù hợp và xử lý dữ liệu đo.

	6
	Bài 6. Đo khối lượng.
	1.3.TC1a: Ghi chép và lưu trữ dữ liệu đo đạc (khối lượng) vào bảng/biểu đồ số.  5.2.TC1a: Lựa chọn công cụ đo phù hợp và xử lý dữ liệu đo.

	7
	Bài 7. Đo thời gian.
	1.3.TC1a: Ghi chép và lưu trữ dữ liệu đo đạc (thời gian) vào bảng/biểu đồ số.  5.2.TC1a: Lựa chọn công cụ đo phù hợp và xử lý dữ liệu đo.

	8
	Bài 8. Đo nhiệt độ.
	1.3.TC1a: Ghi chép và lưu trữ dữ liệu đo đạc (nhiệt độ) vào bảng/biểu đồ số.  5.2.TC1a: Lựa chọn công cụ đo phù hợp và xử lý dữ liệu đo.



CHƯƠNG II – CHẤT QUANH TA
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	9
	Bài 9. Sự đa dạng của chất.
	Tìm hiểu về các loại chất khác nhau trong tự nhiên và ứng dụng của chúng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin và hình ảnh về sự đa dạng của chất.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu/sơ đồ tư duy về các loại chất và ứng dụng.

	10
	Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể.
	Quan sát các hiện tượng chuyển thể của chất (nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ).
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng (nếu có) để quan sát các hiện tượng chuyển thể.  1.1.TC1a: Tìm kiếm video/hình ảnh mô tả các hiện tượng chuyển thể.

	11
	Bài 11. Oxygen. Không khí.
	Tìm hiểu về tính chất, vai trò của oxygen và thành phần của không khí.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về oxygen và không khí.  3.1.TC1a: Tạo infographic/sơ đồ về thành phần và vai trò của không khí.



CHƯƠNG III – MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	12
	Bài 12. Một số vật liệu.
	Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin và hình ảnh về các loại vật liệu.  3.1.TC1a: Tạo bảng so sánh tính chất và ứng dụng của các vật liệu.

	13
	Bài 13. Một số nguyên liệu.
	Tìm hiểu về các loại nguyên liệu và vai trò của chúng trong sản xuất.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin và hình ảnh về các loại nguyên liệu.  2.2.TC1a: Chia sẻ thông tin về nguyên liệu với bạn bè.

	14
	Bài 14. Một số nhiên liệu.
	Tìm hiểu về các loại nhiên liệu, nguồn gốc và tác động môi trường.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các loại nhiên liệu và tác động môi trường.  4.4.TC1a: Thảo luận về tác động môi trường của nhiên liệu hóa thạch và giải pháp bảo vệ môi trường.

	15
	Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm.
	Tìm hiểu về các loại lương thực, thực phẩm và giá trị dinh dưỡng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về giá trị dinh dưỡng của lương thực, thực phẩm.  3.1.TC1a: Tạo bảng/sơ đồ về giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm.



CHƯƠNG IV – HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP.
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	16
	Bài 16. Hỗn hợp các chất.
	Tìm hiểu về khái niệm hỗn hợp và phân loại hỗn hợp.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về các loại hỗn hợp.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ phân loại hỗn hợp.

	17
	Bài 17. Tách chất khỏi hỗn hợp.
	Tìm hiểu các phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng (nếu có) để quan sát các phương pháp tách chất.  1.1.TC1a: Tìm kiếm video minh họa các phương pháp tách chất.



CHƯƠNG V – TẾ BÀO.
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	18
	Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống.
	Tìm hiểu về cấu tạo chung của tế bào và vai trò của nó.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về cấu tạo tế bào.  3.1.TC1a: Tạo mô hình 3D ảo hoặc hình vẽ số của tế bào.

	19
	Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào.
	Tìm hiểu chi tiết về cấu tạo và chức năng của từng thành phần trong tế bào.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin chi tiết về từng thành phần của tế bào.  3.1.TC1a: Tạo bảng/sơ đồ về cấu tạo và chức năng.

	20
	Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
	Tìm hiểu về quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng quá trình sinh sản của tế bào.  1.1.TC1a: Tìm kiếm video về quá trình này.

	21
	Bài 21. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào.
	Quan sát các loại tế bào khác nhau dưới kính hiển vi và ghi lại kết quả.
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video các loại tế bào quan sát được.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu so sánh các loại tế bào.



CHƯƠNG VI – TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ.
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	22
	Bài 22. Cơ thể sinh vật.
	Tìm hiểu về các cấp độ tổ chức của cơ thể sinh vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, sơ đồ về các cấp độ tổ chức của cơ thể.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ tư duy mô tả các cấp độ này.

	23
	Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào.
	Tìm hiểu về sự tổ chức phức tạp của cơ thể đa bào.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về cấu trúc cơ thể đa bào.  2.2.TC1a: Chia sẻ hình ảnh, thông tin với bạn bè để thảo luận.

	24
	Bài 24. Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.
	Quan sát và mô tả các loại cơ thể đơn bào, đa bào.
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video các loại cơ thể quan sát được.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu so sánh cơ thể đơn bào và đa bào.



CHƯƠNG VII – ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG.
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	25
	Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật.
	Tìm hiểu về các bậc phân loại sinh vật và nguyên tắc phân loại.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về hệ thống phân loại sinh vật.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ về hệ thống phân loại.

	26
	Bài 26. Khoá lưỡng phân.
	Học cách xây dựng và sử dụng khoá lưỡng phân để phân loại sinh vật.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm/công cụ số để xây dựng khóa lưỡng phân.  2.2.TC1a: Chia sẻ khóa lưỡng phân đã tạo với bạn bè.

	27
	Bài 27. Vi khuẩn.
	Tìm hiểu về đặc điểm, vai trò của vi khuẩn.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về vi khuẩn.  3.1.TC1a: Tạo poster/infographic về vi khuẩn có lợi và có hại.

	28
	Bài 28. Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn.
	Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn (nếu có điều kiện).
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video quá trình làm sữa chua và quan sát.  2.2.TC1a: Chia sẻ kết quả thực hành trên các nền tảng số.

	29
	Bài 29. Virus.
	Tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo, vai trò của virus.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về virus.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ về cấu tạo và cơ chế hoạt động của virus.

	30
	Bài 30. Nguyên sinh vật.
	Tìm hiểu về đặc điểm, môi trường sống của nguyên sinh vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về nguyên sinh vật.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu về đa dạng nguyên sinh vật.

	31
	Bài 31. Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật.
	Quan sát nguyên sinh vật dưới kính hiển vi.
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video nguyên sinh vật quan sát được.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu về kết quả quan sát.

	32
	Bài 32. Nấm.
	Tìm hiểu về đặc điểm, vai trò của nấm.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về nấm.  3.1.TC1a: Tạo poster/infographic về nấm có ích và có hại.

	33
	Bài 33. Thực hành: Quan sát các loại nấm.
	Quan sát các loại nấm khác nhau.
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video các loại nấm quan sát được.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu về kết quả quan sát.

	34
	Bài 34. Thực vật.
	Tìm hiểu về đặc điểm chung của thực vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về các nhóm thực vật.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ phân loại các nhóm thực vật.

	35
	Bài 35. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật.
	Quan sát và phân biệt các nhóm thực vật khác nhau.
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video các nhóm thực vật quan sát được.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu phân biệt các nhóm thực vật.

	36
	Bài 36. Động vật.
	Tìm hiểu về đặc điểm chung của động vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về các nhóm động vật.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ phân loại các nhóm động vật.

	37
	Bài 37. Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên.
	Quan sát và nhận biết các nhóm động vật ngoài thiên nhiên.
	1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ hình ảnh/video các nhóm động vật quan sát được.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu về kết quả quan sát.

	38
	Bài 38. Đa dạng sinh học.
	Tìm hiểu về khái niệm đa dạng sinh học và vai trò của nó.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về đa dạng sinh học.  3.1.TC1a: Tạo poster/infographic về tầm quan trọng của đa dạng sinh học.

	39
	Bài 39. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	Thực hiện dự án tìm hiểu về các loài sinh vật ngoài thiên nhiên.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các loài sinh vật địa phương.  2.4.TC1a: Hợp tác với bạn bè để thu thập và chia sẻ thông tin.  3.1.TC1a: Tạo báo cáo/video về dự án.



CHƯƠNG VIII – LỰC TRONG ĐỜI SỐNG.
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	40
	Bài 40. Lực là gì?
	Tìm hiểu về khái niệm lực và các ví dụ về lực trong đời sống.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, hình ảnh minh họa về lực.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ tư duy về các loại lực.

	41
	Bài 41. Biểu diễn lực.
	Học cách biểu diễn lực bằng mũi tên.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm vẽ (ví dụ: PowerPoint, phần mềm đồ họa đơn giản) để biểu diễn lực.  2.2.TC1a: Chia sẻ hình ảnh biểu diễn lực với bạn bè.

	42
	Bài 42. Biến dạng của lò xo.
	Quan sát hiện tượng biến dạng của lò xo khi có lực tác dụng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video thí nghiệm về biến dạng lò xo.  1.3.TC1a: Ghi chép, lưu trữ dữ liệu đo độ biến dạng.

	43
	Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn.
	Tìm hiểu về khái niệm trọng lượng, lực hấp dẫn.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về trọng lượng và lực hấp dẫn.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ giải thích lực hấp dẫn.

	44
	Bài 44. Lực ma sát.
	Tìm hiểu về khái niệm lực ma sát và ứng dụng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, hình ảnh minh họa về lực ma sát.  3.1.TC1a: Tạo bài trình chiếu về ứng dụng của lực ma sát.

	45
	Bài 45. Lực cản của nước.
	Tìm hiểu về khái niệm lực cản của nước và các yếu tố ảnh hưởng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, hình ảnh minh họa về lực cản của nước.  5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng (nếu có) để quan sát lực cản.



CHƯƠNG IX – NĂNG LƯỢNG.
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	46
	Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng.
	Tìm hiểu về khái niệm năng lượng và các cách truyền năng lượng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về năng lượng và sự truyền năng lượng.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ về các dạng năng lượng và cách truyền.

	47
	Bài 47. Một số dạng năng lượng.
	Tìm hiểu về các dạng năng lượng khác nhau (cơ năng, nhiệt năng, điện năng…).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về các dạng năng lượng.  3.1.TC1a: Tạo bảng so sánh các dạng năng lượng.

	48
	Bài 48. Sự chuyển hoá năng lượng.
	Tìm hiểu về định luật bảo toàn năng lượng và các ví dụ chuyển hóa năng lượng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video minh họa sự chuyển hóa năng lượng.  5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng (nếu có) để quan sát sự chuyển hóa năng lượng.

	49
	Bài 49. Năng lượng hao phí.
	Tìm hiểu về khái niệm năng lượng hao phí và cách giảm thiểu.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về năng lượng hao phí.  4.4.TC1a: Thảo luận về các giải pháp giảm thiểu năng lượng hao phí.

	50
	Bài 50. Năng lượng tái tạo.
	Tìm hiểu về các loại năng lượng tái tạo và vai trò của chúng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về năng lượng tái tạo.  3.1.TC1a: Tạo poster/infographic về các nguồn năng lượng tái tạo.

	51
	Bài 51. Tiết kiệm năng lượng.
	Tìm hiểu các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong đời sống.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các biện pháp tiết kiệm năng lượng.  2.3.TC1a: Tham gia các chiến dịch/hoạt động trực tuyến về tiết kiệm năng lượng.
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	Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể.
	Tìm hiểu về chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời và các thiên thể.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, hình ảnh mô phỏng chuyển động của Mặt Trời và các thiên thể.  5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng thiên văn (nếu có) để quan sát.

	53
	Bài 53. Mặt Trăng.
	Tìm hiểu về Mặt Trăng, các pha của Mặt Trăng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về Mặt Trăng và các pha.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ/hình vẽ các pha của Mặt Trăng.
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	Bài 54. Hệ Mặt Trời.
	Tìm hiểu về các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, hình ảnh về các hành tinh.  5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời.
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	Bài 55. Ngân Hà.
	Tìm hiểu về Ngân Hà và vị trí của Hệ Mặt Trời trong Ngân Hà.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về Ngân Hà.  3.1.TC1a: Tạo mô hình 3D ảo hoặc hình vẽ số của Ngân Hà.



